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TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Chương trình Tổng thể Quốc gia Phòng, chống thiên tai

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những tác động lớn đến sự phát triển của toàn cầu và là một trong những nguyên nhân khiến thiên tai trên thế giới diễn ra ngày càng phức tạp với xu thế gia tăng cả về tần suất và cường độ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo số liệu thống kê, trong khoảng 40 năm qua, trung bình hàng năm, trên thế giới diễn ra trên 400 trận thiên tai lớn, riêng năm 2019, xảy ra trên 600 trận, nhiều trận vượt các mốc lịch sử gây thiệt hại về kinh tế hơn 150 tỷ USD. Thiên tai hiện là một trong những mối lo lớn nhất, đe dọa sự an toàn và phát triển bền vững của nhân loại.

Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa với 3/4 diện tích lãnh thổ là đồi núi và cao nguyên; hệ thống sông, suối dày đặc, vùng lãnh hải rộng lớn với gần 3.000 đảo lớn nhỏ, trên 3.200km bờ biển trải dài từ Bắc xuống Nam, Việt Nam là một trong 5 quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, thiên tai diễn ra ngày càng nghiêm trọng cùng các biểu hiện cực đoan, khó lường, với sự xuất hiện của hầu hết các loại hình thiên tai trên khắp các vùng miền trong cả nước, đặc biệt là lũ, lũ quét, bão mạnh, rét đậm, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn,… gây thiệt hại lớn về người và tài sản, (hàng năm thiệt hại trên 300 người và 1,0-1,5% GDP) tác động tiêu cực đến môi trường và nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, việc khai thác sử dụng nguồn nước tại các quốc gia thượng nguồn sông Hồng, sông Mê Công cũng như tác động từ mặt trái của quá trình phát triển kinh tế - xã hội với quy mô dân số và giá trị nền kinh tế ngày càng tăng là thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước đồng thời đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề cho công tác phòng chống thiên tai (PCTT). 

Để hoạt động PCTT đạt hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, trong những năm gần đây Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tạo ra những bước chuyển biến lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động PCTT còn bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập cả về thể chế, chính sách, tổ chức bộ máy và nguồn lực; sự phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề mang tính liên ngành, liên vùng còn thiếu đồng bộ, sự chủ động và nhận thức của chính quyền và người dân một số nơi còn hạn chế, thiệt hại do thiên tai gây ra hàng năm vẫn còn ở mức cao vv … 

Với mục tiêu bảo vệ an toàn cho nhân dân cũng như thành quả phát triển kinh tế - xã hội trước diễn biến cực đoan của thiên tai và biến đổi khí hậu, việc xây dựng Chương trình tổng thể PCTT quốc gia nhằm rà soát đánh giá một cách toàn diện thực trạng công tác PCTT thiên tai ở nước ta hiện nay, nhìn nhận rõ mặt tích cực, những tồn tại, hạn chế, những vấn đề đặt ra đồng thời đưa ra các giải pháp mang tính đồng bộ trên phạm vi toàn quốc cũng như từng vùng miền, huy động tối đa các nguồn lực và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, người dân, cộng đồng để chung tay xây dựng một xã hội an toàn hơn trước thiên tai là rất cần thiết và cấp bách.
 Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương hoàn thành dự thảo Chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia. Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt với những nội dung cơ bản như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Cơ sở pháp lý

- Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

- Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012;

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều;

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai;

- Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 03/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai;

- Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

-  Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dự vào cộng đồng, đến năm 2030”;

- Văn bản số 1612/VPCP-NN ngày 03/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng ý xây dựng Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai Quốc gia; Văn bản số 4155/VPCP-NN ngày 27/5/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý lồng ghép Đề án nâng cao năng lực Quốc gia về phòng, chống thiên tai vào Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia;

- Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

- Các văn bản pháp lý có liên quan khác.    
  2.  Tình hình thiên tai
  2.1. Tổng quan

Việt Nam là một trong 05 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu, theo suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc với truyền thuyết “Sơn tinh - Thủy tinh” từ những ngày đầu dựng nước, ông cha ta luôn phải chiến đấu với thiên tai lũ, bão “giặc nước” để sinh tồn. Thiên tai nghiêm trọng thường xuyên diễn ra trên khắp các vùng miền cả nước với xu thế ngày càng gia tăng và khốc liệt với 22 loại hình thiên tai đã được Luật hóa, đặc biệt là bão, lũ, lũ quét sạt lở đất, ngập lụt ngày càng khốc liệt vượt các mốc lịch sử đã được ghi nhận. 

Những năm trước đây, thiệt hại về người và tài sản trong những đợt thiên tai là rất lớn như trận lụt năm 1945 gây nạn đói làm gần 2 triệu người chết; trận lụt năm 1971 làm gần 100.000 người chết và mất tích; cơn bão Linda năm 1997 làm trên 3000 người chết và mất tích.

Trong vòng 20 năm qua, trung bình mỗi năm thiên tai đã làm trên 300 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế 1,0 - 1,5% GDP (có phụ lục chi tiết kèm theo). Riêng năm 2020, thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích, tổng thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Thiên tai đã, đang và luôn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của người dân, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng và phát triển bền vững của đất nước.

Thiên tai đã tác động mạnh, sâu rộng đến đời sống của người dân, làm đình trệ việc sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.
2.2. Tình hình thiên tai 
Trong vòng 20 năm qua, nhiều khu vực trên cả nước đã phải hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai (trừ sóng thần), gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, tác động xấu đến môi trường sống, sản xuất kinh doanh của người dân. Theo số liệu thống kê cho thấy thiên tai có xu thế ngày càng gia tăng bất thường, số lần xuất hiện ngày càng nhiều, cường độ ngày càng lớn, thiệt hại nghiêm trọng hơn, nhất là bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, rét đậm, rét hại, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn... cụ thể một số loại hình thiên tai lớn đã xảy ra như sau:

- Về bão: Theo thống kê trong 40 năm qua (1980-2019), có 363 cơn bão hoạt động trên biển Đông (trung bình 09 cơn/năm), trong đó có 143 cơn bão đổ bộ vào đất liền (trung bình 04 cơn/năm) cụ thể: khu vực miền Trung 88 cơn, miền Bắc 50 cơn và miền Nam 05 cơn. Cường độ gió khi đổ bộ vào đất liền phổ biến là cấp 9 -10, giật cấp 11- 12 ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cấp 8 -9, giật câp 10 - 11 ở Nam Bộ; qua theo dõi trong vòng 20 năm gần đây so với 20 năm trước, bão có xu thế xuất hiện ngày càng nhiều, cường độ ngày càng lớn và diễn biến ngày càng phức tạp uy hiếp ngiêm trọng đến tính mạng của nhân dân và các hoạt động ở ven biển, trên biển, điển hình làbão Linda năm 1997 đổ bộ vào phía Nam bán đảo Cà Mau và đúng 20 năm sau (năm 2017) đã xuất hiện bão Tembin có hướng di chuyển và cường độ tương tự như bão Linda; bão Damrey năm 2005 đổ bộ vào Bắc Bộ trùng với thời kỳ triều cường, gió cấp 12, giật cấp 14 đã phá hủy nghiêm trọng hệ thống đê biển và cơ sở hạ tầng; 12 năm sau (năm 2017) cũng là bão Damrey đổ bộ vào Khánh Hòa, Phú Yên với gió cấp 12, giật trên cấp 12 (chưa từng xảy ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ); năm 2013, có 14 cơn bão và 05 ATNĐ ảnh hưởng đến nước ta, trong đó có siêu bão Haiyan, cấp 16 ÷ 17 và đặc biệt năm 2017, ghi nhận kỷ lục về số lượng bão, ATNĐ xuất hiện, với 16 cơn bão và 06 ATNĐ, trong đó 03 cơn bão có rủi ro thiên tai cấp độ 4 (bão số 10,12 và 16). Bão số 9 (Molave) năm 2020 mạnh nhất trong 20 năm qua với gió cấp 14, giật cấp 17 trên biển, thời gian lưu gió mạnh lên đến 6-7 tiếng; bão đổ bộ trùng với thời điểm triều cường đã tàn phá và gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Nam Trung Bộ
. Bão đã làm 23 người chết và mất tích, 177.524 nhà bị sập đổ, hư hỏng, 1.373 cột điện bị gãy đổ và nhiều cơ sở hạ tầng khác bị hư hỏng.
- Về lũ: Theo số liệu thống kê những năm gần đây, lũ lớn và lũ lịch sử liên tiếp xuất hiện với tần suất ngày càng cao, thời gian duy trì lũ ở mức cao ngày càng dài tại các vùng, miền trên phạm vi cả nước, điển hình là năm 1996, 2002, 2015 ở Bắc Bộ; năm 1999, 2000, 2003, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 ở Trung Bộ và năm 2000, 2001, 2002, 2011 ở Nam Bộ. Trong đó một số nơi đạt mức lịch sử, hoặc tương đương mức lũ lịch sử, như năm 1996 tại Bắc Bộ, năm 1999 tại Huế (mức lịch sử), năm 2011 ở Phú Yên (mức lịch sử), năm 2016 tại Bình Định (mức lịch sử), 3 năm lũ lớn liên tiếp tại đồng bằng sông Cửu Long, trong đó năm 2000 đạt mức tương đương mức lịch sử tại Tân Châu, Châu Đốc và vượt mức lịch sử tại một số khu vực ở gần biển; năm 2017 tại một số sông thuộc Ninh Bình, Thanh Hóa lũ đã vượt mức lịch sử từ 0,5 đến 1,0m; năm 2019 lũ trên các sông thuộc các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị vượt BĐ3 từ 0,5 đến 1m và kéo dài nhiều ngày,… Tháng 10-11/2020, mưa lớn kéo dài với tổng lượng mưa phổ biến từ 1000÷2500mm, nhiều nơi trên 3.000mm, gây lũ lớn, đặc biệt lớn trên toàn 16 tuyến sông chính vượt mức báo động 3, trong đó có 06 tuyến sông lũ đã vượt mức nước lũ lịch sử
. Ngập lụt trên diện rộng tại 07 tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam với nhiều đợt nối tiếp và thời gian kéo dài kỷ lục, nhiều nơi ngập kéo dài nửa tháng.
- Lũ quét, sạt lở đất: Đây là loại hình thiên tai xảy ra thường xuyên tại các tỉnh miền núi gây thiệt hại nghiêm trọng nhất về người và tài sản của nhân dân, có xu thế gia tăng rất rõ rệt. Trong 10 năm gần đây (2008 – 2017), trên phạm vi cả nước số trận lũ quét, sạt lở đất so với 10 năm trước (1998 – 2007) đã tăng gần 1,5 lần (176 trận so với 123 trận), trong đó đặc biệt là: trận lũ quét ngày 3/10/2000 tại Lai Châu đã làm 39 người chết; trận lũ quét ngày 20/9/2002 tại Hà Tĩnh làm 53 người chết, 28/9/2005 tại Yên Bái làm 50 người chết); trận lũ quét ngày 14/9/2016 tại Nghệ An làm 12 người chết; trận lũ quét ngày 3/8/2017 tại Sơn La và Yên Bái đã làm 36 người chết; sạt lở đất ngày 13/10/2017 tại Hòa Bình đã làm 34 người chết. Năm 2018, lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá và tại thành phố Nha Trang, Khánh Hoà. Năm 2019, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại Quan Sơn, Thanh Hoá đã xảy ra lũ quét đặc biệt nghiêm trọng làm 16 người chết và mất tích. Năm 2020, sạt lở đất, lũ quét nghiêm trọng tại Thuỷ điện Rào Trăng 3, Trạm Kiểm lâm số 67, tỉnh Thừa Thiên Huế; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, tỉnh Quảng Trị; xã Trà Leng, Trà Vân, huyện Nam Trà My và xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, cán bộ, chiến sỹ.
- Về sạt lở bờ sông, bờ biển: Với hệ thống sông ngòi dày đặc, đường bờ biển trải dài từ Bắc xuống Nam và khí hậu nhiệt đới gió mùa, sạt lở bờ sông, bờ biển đã và đang diễn ra rất phức tạp trên phạm vi cả nước, có xu thế ngày càng gia tăng cả về tần suất, phạm vi, mức độ nguy hiểm do tác động của phát triển thiếu bền vững về kinh tế - xã hội tại các quốc gia thượng nguồn và trong nước cùng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong những năm gần đây. Theo báo cáo của các tỉnh/thành phố, trong phạm vi cả nước hiện có 2.358 điểm bờ sông, bờ biển bị sạt lở với tổng chiều dài trên 3.133 km. Trong đó có 206 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm (sạt lở gây nguy hiểm trực tiếp đến an toàn đê điều, khu tập trung dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng) với tổng chiều dài 427km; nhất là tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long với 104 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài 293 km, uy hiếp nghiêm trọng tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, đồng thời làm mất đi khoảng 300ha đất mỗi năm.
- Về nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn: Những năm gần đây, nắng nóng, hạn hán và xam nhập mặn xuất hiện thường xuyên hơn và gay gắt hơn, trong đó điển hình là: Nắng nóng gay gắt ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ năm 2014, với nền nhiệt độ cao phổ biến từ 39 ÷ 400C, nhiều nơi trên 400C, kéo dài kỷ lục trong vòng 60 năm qua. Hạn hán trên phạm vi rộng do tình trạng cạn kiệt nguồn nước các dòng sông trên cả nước ngày càng phổ biến, đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện vào cuối năm 2015, đầu năm 2016, được lặp lại vào mùa khô cuối năm 2019, đầu năm 2020. Cùng với hạn hán là xâm nhập mặn, đặc biệt là vùng đồng bằng; mùa khô 2015 - 2016, xâm nhập mặn xảy ra sớm hơn cùng thời kỳ gần 2 tháng và lấn sâu vào đất liền có nơi tới trên 90km là đợt xâm nhập mặn gay gắt nhất chưa từng xuất hiện trọng lịch sử quan trắc, với độ mặn lớn nhất vào sâu hơn TBNN từ 10 - 25km; mùa khô năm 2019 - 2020 cũng ghi nhận mức độ xâm nhập mặn ở mức tiệm cận 2015 - 2016 (ranh mặn 4g/l xâm nhập từ 65 - 80km). 
- Rét hại cũng xảy ra thường xuyên và duy trì nhiều ngày, nhất là ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Trong đó đặc biệt là đợt rét đầu năm 2016, được đánh giá có nền nhiệt độ thấp nhất trong vòng 100 năm qua, đã xuất hiện băng giá và mưa tuyết tại nhiều nơi, thậm chí một số nơi rất ít khi xảy ra như Ba Vì (Hà Nội), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Mai Châu (Hòa Bình), Kỳ Sơn (Nghệ An).
Ngoài ra, còn nhiều thiên tai khác đã và đang có chiều hướng gia tăng như gió mạnh trên biển, dông lốc, sét, sương mù, mưa đá,... cũng gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân.

  2.3. Thiệt hại thiên tai
- Năm 2016: Thiên tai đã làm 264 người chết và mất tích (215 người chết do lũ, lũ quét, sạt lở đất; 04 người do bão; 45 người chết do lốc, sét, mưa đá), 431 người bị thương; 5.431 nhà bị đổ, sập, trôi, 364.997 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 828.661 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp; 115 km đê, kè, 938 km kênh mương, 122 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở,.... Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 39.726 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về nông nghiệp là 25.100 tỷ đồng.
- Năm 2017: Là năm thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, để lại những hậu quả sau nhiều năm mới có thể khắc phục và làm giảm tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân, cụ thể:
 Về người: 386 người chết (Bão: 43 người, chủ yếu trong bão số 12 với 37 người chết; Mưa lũ, ngập lụt: 243 người; Lũ quét, sạt lở đất: 71 người; Các thiên tai khác: 29 người); Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 60.000 tỷ đồng (tăng 300% so với trung bình nhiều năm). 

Một số tỉnh bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của địa phương như: Khánh Hòa thiệt hại hơn 14.700 nghìn tỷ đồng; Hòa Bình thiệt hại hơn 2.820 nghìn tỷ đồng; Yên Bái thiệt hại hơn 1.599 nghìn tỷ đồng, Hà Tĩnh thiệt hại trên 7.485 tỷ đồng; Quảng Bình thiệt hại gần 8.000 tỷ đồng,...Thiệt hại về nông nghiệp lên tới 34.751 tỷ đồng. 

- Năm 2018: Thiên tai không diễn ra dồn dập và khốc liệt như năm 2017 nhưng vẫn là năm có nhiều thiên tai lớn cùng những yếu tố cực đoan, dị thường diễn ra trên khắp các vùng miền trên cả nước với 16/21 hình thái thiên tai, cụ thể có 14 cơn bão và ATNĐ, 212 trận dông, lốc sét; 15 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất lớn; 09 đợt gió mạnh trên biển; 04 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt nắng nóng, 23 đợt không khí lạnh; 30 đợt mưa lớn trên diện rộng; lũ thượng nguồn sông Cửu Long kéo dài và ở mức cao nhất kể từ 2011; triều cường vượt mốc lịch sử tại một số tỉnh Nam Bộ; sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra nghiêm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh ven biển miền Trung. Thiệt hại về nông nghiệp 13.736 tỷ đồng.
- Năm 2019: Từ đầu năm 2019, trên cả nước xảy ra nhiều trận dông, lốc, sét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc đến Thanh Hoá, mưa lũ tại Tây Nguyên, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; triều cường nghiêm trọng nhất lịch sử tại Cà Mau, hạn hán, nắng nóng trong tháng 6-7 tại khu vực miền Trung,… Thiên tai đã làm 78 người chết và mất tích (do lốc, sét, lũ, lũ quét, sạt lở đất). Thiệt hại về nông nghiệp khoảng 3.183 tỷ đồng.
- Năm 2020, thiên tai diễn ra dồn dập và đặc biệt khốc liệt, mang nhiều yếu tố dị thường, vượt mức lịch sử trên nhiều vùng miền cả nước; đã xảy ra 16/21 loại hình thiên tai, trong đó có 14 cơn bão và 01 ATNĐ; 265 trận dông, lốc sét; 120 trận lũ quét, sạt lở đất; 90 trận động đất; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển tại đồng bằng sông Cửu Long,…đặc biệt bão mạnh, mưa lũ lịch sử xảy ra dồn dập tại khu vực miền Trung từ tháng 9 đến tháng 11,... bên cạnh đó dịch Covid 19 đã bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hướng rất lớn các hoạt động PCTT.

Thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích; 3.429 nhà sập, 333.084 nhà bị hư hại, tốc mái; trên 198.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 52.000 con gia súc, 4,1 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tổng thiệt hại trên 39.962  tỷ đồng.

3. Tình hình thực công tác phòng, chống thiên tai 
Những năm gần đây, trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương lãnh đạo và tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ, quyết liệt phòng ngừa, ứng phó; khắc phục hậu quả thiên tai và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

3.1. Thể chế, chính sách
Nhìn chung, về tổng thể hệ thống pháp lý về PCTT của Việt Nam đã tương đối đầy đủ với Luật PCTT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTT và Luật Đê điều, các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn. Nhiều Nghị định đã được ban hành hoặc sửa đổi như: Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chống thiên tai: (thay thế các Nghị định 160/NĐ-CP và 66/2014/NĐ-CP); Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về Quỹ phòng chống thiên tai thay thế các Nghị định 94/2014/NĐ-CP và Nghị định 83/2019/NĐ-CP; Nghị định số 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và Khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngoài còn ban hành các Quyết định Thủ tướng Chính phủ về danh mục và quy định về quản lý sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ phòng chống thiên tai; các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn xây dựng Kế hoạch PCTT các cấp,…

Văn bản thể chế, chính sách, quy phạm pháp luật triển khai, kịp thời góp phần tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và đưa chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Đồng thời với các văn bản quy phạm pháp luật, lần đầu tiên, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020). Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030; Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030; Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và kế hoạch thực hiện giai đoạn từ năm 2021-2025; hiện đang rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia (giai đoạn 2021-2025).

3.2. Tổ chức bộ máy
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai nhất là ở cấp Trung ương đã từng bước được củng cố hoàn thiện với việc thành lập cơ quan chuyên trách là Tổng cục Phòng chống thiên tại thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT từ năm 2017; Cơ quan điều phối liên ngành về phòng chống thiên tai cũng từng bước  được kiện toàn theo hướng nâng tầm hoạt động với việc Lãnh đạo Chính phủ trực tiếp đảm nhận vị trí Trưởng Ban sau nhiều thập kỷ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (trước đó là Bộ Thủy lợi) kiêm nghiệm. Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT cũng được hình thành thay thế Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai sửa đổi. 

Tại địa phương, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp được quy định do người đứng đầu chính quyền cùng cấp làm Trưởng Ban, đặc biệt là tại cấp xã, các Nghị định 160/2018/NĐ-CP và Nghị định 66/2021/NĐ-CP đã có những bổ sung điều chỉnh đáng kể, theo đó hình thành bộ phận Thường trực của Ban chỉ huy và đặc biệt là các quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, một trong những thành tố hết sức quan trọng của phương châm “4 tại chỗ” trong hoạt động phòng chống thiên tai.

Với việc hình thành bộ máy tổ chức chuyên trách về phòng chống thiên tai tại Trung ương và Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp được kiện toàn theo hướng nâng cao hiệu lực chỉ huy chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu và lấy địa phương, lấy cơ sở làm gốc, công tác phòng chống thiên tai những năm qua đã huy động được sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tạo ra những bước chuyển biến tích cực, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ thành quả phát triển của đất nước.

3.3  Cơ sở hạ tầng PCTT và công trình khác phục vụ PCTT
Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai trong những năm qua đã được quan tâm đầu tư cải thiện khả năng chống chịu nhằm đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại, cụ thể là:

Hệ thống đê điều toàn quốc với tổng chiều dài 40.270km được phân bố trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố có vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng chống thiên tai, lũ lụt. Thời gian qua đã, đang được quan tâm đầu tư hoàn thiện, nhiều trọng điểm xung yếu đã được xóa bỏ, nhiều tuyến đê sông, đê biển đã được nâng cấp kết hợp làm đường giao thông, không chỉ đảm bảo an toàn chống lũ mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương và khu vực.

Hệ thống hồ chứa trên cả nước có 6.750 hồ thủy lợi tổng dung tích trữ khoảng 14,5 tỷ m3 và 401 hồ chứa thủy điện với tổng dung tích là 56 tỷ m3 (chiếm 86% tổng dung tích), trong đó có 18 hồ chứa quan trọng đặc biệt và 110 đập, hồ chứa thuộc 11 quy trình liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Hệ thống các khu neo đậu tàu thuyền được đầu tư củng cố nhằm góp phần giảm đáng kể thiệt hại đối với tàu thuyền vào tránh trú khi có bão và áp thấp nhiệt đới. Hiện nay trên cả nước có 71 khu neo đậu (trong đó có 16 khu cấp vùng, 55 khu cấp tỉnh) với công suất 46.212 tàu neo đậu đáp ứng được gần 50% theo yêu cầu. 

Ngoài ra còn hệ thống công trình dự báo, cảnh báo, giám sát thiên tai quốc gia và chuyên dùng đã bước đầu được hình thành, phát triển; các cụm tuyến dân cư vượt lũ khu vực đồng bằng sông Cửu long và nhà tránh lũ, bão khu vực miền chung và hệ thống các công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai như giao thông, lưới điện, thông tin truyền thông, công nghiệp,...

3.4. Nguồn lực PCTT
Luật NSNN đã quy định chi tiết về dự phòng NSNN, Quỹ dự trữ tài chính và các nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương (NSTW), ngân sách địa phương (NSĐP), bao gồm các nội dung chi cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau các đợt thiên tai lớn, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan trình Thủ tướng hỗ trợ kinh phí cho các địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để khắc phục hậu quả thiên tai. Trong 05 năm gần đây (2015-2019), trung bình hàng năm, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 1.500 tỷ đồng cho các địa phương để khắc phục khẩn cấp hậu quả sau thiên tai (7.280 tỷ đồng/5 năm).

Để hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017; theo đó: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, chủ động thực hiện công tác hỗ trợ từ nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để kịp thời khôi phục sản xuất và quyết toán với Bộ Tài chính. Từ năm 2017 đến nay, thực hiện quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-PC, ngân sách Trung ương đã cấp hỗ trợ các địa phương trung bình 638 tỷ đồng/năm (1.914 tỷ đồng cho giai đoạn từ 2017-2019).
Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Tính đến tháng 10/2021, đã có 63/63 tỉnh ban hành Quyết định thành lập Quỹ và hình thành cơ quan quản lý Quỹ theo hình thức kiêm nhiệm, trong đó có 62/63 tỉnh đã tiến hành thu Quỹ, tổng kinh phí đã thu được 4.380 tỷ đồng; có 55/62 tỉnh tiến hành chi Quỹ với tổng kinh phí là 2.410 tỷ đồng (chiếm hơn 55% tổng quỹ đã thu được). Nội dung chi tập trung chủ yếu hỗ trợ khắc phục thiệt hại và một số hoạt động phòng ngừa thiên tai (tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống thiên tai; lập kế hoạch, phương án và diễn tập phòng, chống thiên tai cấp xã; tu sửa khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai,…).

3.5. Công tác đào tạo, nâng cao nhận thức của cộng đồng và truyền thông trong PCTT 
Công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng được quan tâm chú trọng; nhiều lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai, nhất là cán bộ trực ban tại các Văn phòng thường trực các cấp đã được triển khai nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành ứng phó với các tình huống thiên tai khẩn cấp, giảm thiểu thiệt hại.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 phê duyệt Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (thay thế Quyết định số 1002/QĐ-TTg). Hiện các địa phương đang xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

Công tác truyền thông về PCTT được thực hiện thường xuyên, liên tục, kết hợp linh hoạt các phương thức truyền thống và hiện đại, phát huy mạnh mẽ các nền tảng mạng xã hội (Viber, Zalo, Facebook...) đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cũng như cung cấp kịp thời thông tin về tình hình thiên tai đến cộng đồng. Tổ chức nhiều cuộc thi như Giải báo chí toàn quốc về PCTT, sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền, xây dựng phim tài liệu, phóng sự, clip, tờ rơi,...phục vụ công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai.

Ban hành Sổ tay hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác PCTT các cấp về rà soát phương án ứng phó và nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

3.6. Ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai được đẩy mạnh
Để đáp ứng yêu cầu vừa chống dịch vừa phòng chống thiên tai, năm qua các Để đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai nhất là trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp trog thời gian gần đây, các tiến bộ khoa học công nghệ đã được khai thác, phát huy hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo và Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp như ứng dụng công nghệ họp trực tuyến, các công cụ số hóa Zalo, Viber,... Hệ thống cơ sở dự liệu và bộ công cụ tham mưu chỉ đạo điều hành đã được hình thành và nâng cấp theo hượng trực tuyến, tự động hóa theo thời gian thực, không chỉ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại Trung ương mà còn được chia sẻ đến các địa phương đẻ khai thác sử dụng có hiệu quả.

Hợp tác quốc tế cũng được thúc đẩy mạnh mẽ, nhất là trong khuôn khổ các thỏa thuận Việt Nam tham gia như: Khung hành động SENDAI, hiệp định ASEAN, các diễn đàn quốc tế về thiên tai Ủy hội sông Mê Kông quốc tế, Hội nghị Bộ trưởng khối ASEAN về PCTT vv…; phối hợp chặt chẽ với các định chế tài chính và tổ chức đa phương, các cơ quan của Liên hợp quốc trong việc kêu gọi nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Thành lập và đi vào hoạt động của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai với sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế, phi chính phủ; sự tham gia tích của các thành viên trong Đội phản ứng nhanh phía Việt Nam vào hoạt động của lực lượng phản ứng nhanh trong ứng phó khẩn cấp thiên tai khu vực ASEAN góp phần nâng cao vị thế, vai tròng của Việt Nam trong hoạt động phòng chống thiên tai trong khu vực và quốc tế.

3.7. Công tác chỉ đạo ứng phó:
Công tác chỉ đạo ứng phó của Chính phủ, Ban chỉ đạo và các cấp, các ngành kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, bám sát yêu cầu thực tiễn, đi vào chiều sâu và hiệu quả. Các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã trực tiếp đến khu vực bị ảnh hưởng của lũ, bão để chỉ đạo công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn. 

Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã chủ động triển khai khẩn trương, hiệu quả các hoạt động phòng theo chức năng nhiệm vụ và tham mưu kịp thời cho Chính phủ chỉ đạo ứng phó với các tình huống thiên tai lớn, phức tạp, điển hình như việc thành lập và triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9 và mưa lũ lịch sử tại khu vực miền Trung cuối năm 2020. Trong năm 2021, chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ, ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiện tai và an toàn dịch bệnh Covid-19. 
Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo (Tổng cục PCTT) đã giúp cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tổ chức thường trực trực ban nghiêm túc, theo dõi, giám sát diễn biến thiên tai, khai thác hiệu quả bộ cơ sở dữ liệu PCTT và tham khảo các cơ qun dự báo quốc tế để tham mưu kịp thời, chính xác cho Ban Chỉ đạo, Chính phủ triển khai ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

3.8. Công tác khắc phục hậu quả đã triển khai kịp thời, hiệu quả
Công tác cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khi xảy ra thiên tai, nhất là thiên tai lớn, trên diện rộng, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã trực tiếp đến khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; các Bộ, ngành, địa phương đã huy động tổng lực, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nhu yếu phẩm, cung cấp thuốc men, không để người dân khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai bị thiếu đói, bệnh tật.

Ban Chỉ đạo kịp thời tổng hợp, tham mưu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kịp thời ngân sách dự phòng Trung ương và xuất cấp dự trữ Quốc gia giúp các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai. Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai đặc biệt là việc sửa chữa, bố trí nơi ở cho các hộ gia đình bị mất nhà cửa, không để xảy ra tình trạng người dân mà trời chiếu đất.

Các cấp chính quyền và người dân địa phương đã huy động các nguồn lực đã bắt tay ngay vào việc khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, vệ sinh môi trường để ổn định cuộc sống khôi phục sản xuất. Nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề bởi thiên tai đã được phục hồi tái thiết kịp thời nhanh chóng, đảm bảo sinh kế kế bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, điển hình như ở Mường La (Sơn la); Mường Lát, Quan Sơn (Thanh Hóa) và Nam Trà Mi (Quảng Nam).

4. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
4.1. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những thành quả quan trọng đã đạt được, công tác phòng chống thiên tai cũng còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như sau:

- Thiệt hại do thiên tai tuy đã giảm song vẫn còn lớn kẻ cả về người và tài sản (Về người trung bình trong vòng 30 năm gần đây khoảng 400 người/năm; trung bình 20 năm khoảng trên 300 người /năm, giảm gần 100 người/năm; về kinh tế khoảng 1.0-1.5%GDP hàng năm). 

- Các kịch bản, phương án ứng phó với những tình huống thiên tai, nhất là các tình huống thiên tai lớn, trên diện rộng, khu vực vùng sâu, vùng xa khi bị chia cắt,...còn hạn chế, chưa bài bản, chưa phù hợp thực tế.


- Lực lượng phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn còn thiếu tính chuyên nghiệp, chưa được đào tạo, tập huấn chuyên sâu; thiếu trang thiết bị chuyên dùng, chưa đáp ứng yêu cầu trong nhiều tình huống thiên tai.

- Khả năng chống chịu cơ sở hạ tầng nói chung, nhất là nhà dân, công trình phòng, chống thiên tai còn thấp trước sức tàn phá của bão, lũ; hệ thống giao thông thường xuyên xảy ra sạt lở, ngập sâu, chia cắt.

- Công tác tổ chức vận động, quyên góp, cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai của một số tổ chức, cá nhân còn có những bất cập.

- Việc chấp hành chỉ đạo của chính quyền, cơ quan phòng chống thiên tai ở một số khu vực còn chưa nghiêm túc dẫn đến xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.

4.2.Một số nguyên nhân chính:

a) Khách quan:

- Thiên tai đã và đang diễn ra ngày càng khốc liệt, bất thường và vượt lịch sử kể cả về số lượng, cường độ, phạm vi,… 

- Với vị trí địa lý trải dài trên 3.000km bờ biển, 3/4 diện tích cả nước là đồi núi địa hình độ dốc cao, chia cắt mạnh, kết cấu đất vùng núi phần lớn là bở rời, dễ sạt trượt, kết hợp với mưa vượt mức lịch sử nên lũ tập trung nhanh, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Nhiều thung lũng bao quanh là đồi núi, mưa lũ dồn về tập trung trong thời gian ngắn dẫn đến ngập sâu kéo dài.

- Hệ thống sông ngòi chằng chịt, lòng dẫn của nhiều tuyến sông không ổn định, cửa sông bị bồi lấp hoặc chảy qua các đầm phá, nhất là khu vực miền Trung gặp thủy triều cao nên khả năng thoát lũ chậm, kéo dài thời gian ngập lũ; 

- Quy mô dân số nền kinh tế tăng nhanh, đặc biệt là khu vực miền núi ven biển dẫn đến nguy cơ mất an toàn rất cao.

b) Chủ quan:

- Hệ thống văn bản pháp luật quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai tuy đã được quan tâm rà soát bổ sung, sửa đổi song vẫn còn nhiều chồng chéo hoặc khoảng trống; thiếu chế tài hoặc chưa đủ mạnh; quy định về lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của các Bộ, ngành, địa phương chậm đi vào cuộc sống; các chính sách về xã hội hóa, huy động sự tham gia của cộng đồng; chính sách bảo hiểm chia sẻ rủi ro thiên tai; khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai còn thiếu vv...

- Nhận thức của cấp chính quyền một số nơi còn hạn chế, mức độ quan tâm đầu tư, củng cố, tăng cường bộ máy, xây dựng cơ chế, chính sách, lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Nhận thức, kỹ năng ứng phó của một bộ phận người dân còn chưa cao đã làm gia tăng rủi ro và thiệt hại đáng tiếc về người, tài sản. 

- Tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai còn thiếu đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; hầu hết các địa phương chưa có cơ quan chuyên trách về PCTT cấp tỉnh; thiếu các công cụ hỗ trợ, các điều kiện bảo đảm để thực thi nhiệm vụ, nhất là tại hiện trường, còn xảy ra thiệt hại cho lực lượng trực tiếp thực thi nhiệm vụ trong một số tình huống.

- Hệ thống công trình PCTT (đê điều, hồ chứa, kè, cống, chống hạn, ngập úng, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão...) còn chưa đồng bộ, nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp chưa được xử lý kịp thời. Hệ thống trạm quan trắc, dự báo, cảnh báo, giám sát còn mỏng, trang thiết bị lạc hậu, công tác dự báo còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Công tác thông tin, truyền thông đã được quan tâm, song vẫn còn tồn tại, hạn chế; thông tin về thiên tai chưa đến được người dân một số khu vực, nhất là các thôn bản ở vùng sâu, vùng xa; hình thức và nội dung tuyên truyền còn sơ sài, chủ yếu mới thực hiện truyên truyền khi xảy ra thiên tai hoặc bên lề các hoạt động kỷ niệm, hội nghị, hội thảo hoặc các đợt thiên tai lớn.

- Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phòng chống thiên tai còn nhiều hạn chế, nhất là trong hỗ trợ chỉ đạo, chỉ huy, điều hành theo thời gian thực; một số đề tài khoa học về phòng, chống thiên tai chưa sát với thực tiễn, khó áp dụng. Quá trình ứng dụng công nghệ mới còn chậm, đặc biệt là quản lý, vận hành theo thời gian thực, trực tuyến, viễn thám để hỗ trợ ra quyết định.

- Hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai đã có bước chuyển biến, song chưa thực sự phát huy hiệu quả, chưa giải quyết được các vấn đề thiên tai xuyên biên giới như vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long, chia sẻ thông tin dự báo, cảnh báo lũ thượng lưu sông Hồng. 

- Nguồn tài chính cho công tác phòng, chống thiên tai đã được quan tâm, đầu tư song còn rất hạn chế so với yêu cầu. Kinh phí cho phòng ngừa và hỗ trợ khắc hậu quả thiên tai còn thiếu, mới dừng ở mức xử lý tình huống, chưa đảm bảo tái thiết tốt hơn. Việc xã hội hóa, khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư vào công trình phòng chống thiên tai còn rất hạn chế, mới chỉ dừng ở việc hỗ trợ của một số quỹ tư nhân, doanh nghiệp tham gia trong giai đoạn cứu trợ khi thiên tai xảy ra.
5. Thách thức trong công tác phòng chống thiên tai
5.1. Diễn biến thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, địa hình rất đa dạng với trên 3.000 km bờ biển, 3/4 diện tích lãnh thổ là đồi núi, cùng với hệ thống sông, suối dày đặc,… Những năm gần đây diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, với sự xuất hiện của 20/21 loại hình trên phạm vi cả nước (trừ sóng thần) và có xu thế gia tăng cả về tần suất, phạm vi cũng như mức độ nguy hiểm, nhất là các trận thiên tai lớn
 làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai đối với con người, tài sản và các hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương (người nghèo, người có thu nhập thấp,…), các khu vực có nguy cơ cao chịu tác động của thiên tai (khu vực thấp trũng ven sông, suối, ven biển; khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt, sườn đồi, núi,…).
Theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2016, vào giữa thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc tăng phổ biến ở mức từ 1,3÷2,30C, trong đó khu vực phía Bắc tăng từ 1,6÷2,30C, khu vực phía Nam tăng từ 1,3÷1,90C; lượng mưa năm có xu thế tăng ở hầu hết các vùng trên cả nước. Mức tăng phổ biến từ 3÷15%, trong đó lượng mưa mùa mưa tăng, lượng mưa mùa khô giảm. Như vậy có thể thấy rằng với sự gia tăng của nhiệt độ và lượng mưa sẽ làm diễn biến thiên tai nói chung và lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn nói riêng ngày càng cực đoan và có xu thế ngày càng lớn hơn. Cùng với đó là mực nước biển dâng cao sẽ gây ngập lụt nghiêm trọng đến vùng cửa sông, ven biển, theo dự báo vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng cao 1m sẽ làm 39% diện tích vùng đồng bằng sông Cửu Long, 17% diện tích vùng đồng bằng sông Hồng, 2,5% diện tích các tỉnh ven biển miền Trung và gần 20% diện tích thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ bị ngập.
Đây là những thách thức to lớn trong công tác phòng chống thiên tai ở Việt Nam trong thời gian tới.
5.2. Tác động của quá trình phát triển kinh tế, xã hội 

Phát triển kinh tế xã hội thiếu tính bền vững trên lưu vực sông những năm qua diễn ra rất mạnh mẽ, là nguyên nhân cơ bản làm gia tăng rủi ro thiên tai và phát sinh thiên tai mới, điển hình là:

- Việc khai thác gỗ, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ, xây dựng hồ chứa, khai thác khoáng sản trái phép đã làm thu hẹp diện tích rừng phòng hộ, dẫn đến suy giảm khả năng trữ nước làm gia tăng lũ và hạn;

- Khai thác cát trái phép ở lòng sông, xây dựng hồ chứa ở thượng nguồn là nguyên nhân chính gây mất cân bằng bùn cát, hạ thấp đáy sông làm gia tăng xâm nhập mặn, hạn chế khả năng lấy nước về mùa khô. Bên cạnh đó việc xây dựng công trình, nhà ở ven sông, ven biển, chặt phá rừng phòng hộ ven biển là những nguyên nhân cơ bản gây sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển; 

- Phát triển các khu công nghiệp, dân cư tập trung, khu nghỉ dưỡng, xây dựng và nâng cấp nhà ở, cơ sở hạ tầng không phù hợp với quy hoạch, nhất là công trình giao thông đường bộ, đường thủy đã gây cản trở thoát lũ, gia tăng sạt lở khu vực cửa sông, ven biển; mặt khác, việc san lấp những vùng đất thấp, trũng để xây dựng công trình không đảm bảo khả năng tiêu thoát nước, đồng thời làm giảm khả năng trữ nước; cùng với việc lún, sụt đất do khai thác nước ngầm quá mức, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long đã làm gia tăng rủi ro thiên tai.
5.3. Sự phát triển của các quốc gia ở thượng nguồn các lưu vực sông 

Phát triển kinh tế, xã hội, gia tăng sử dụng nguồn nước, xây dựng các hồ chứa, khai thác rừng, phát triển khu công nghiệp ở thượng nguồn sông Hồng, sông Mê Kông thuộc địa phận các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia đã, đang và sẽ dẫn đến mất cân bằng bùn cát, suy giảm nguồn nước, suy kiệt dòng chảy ở hạ du, làm trầm trọng hơn tình hình thiên tai nhất là lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển ở Việt Nam.

Những thách thức đó, đòi hỏi công tác phòng, chống thiên tai phải được tăng cường hơn nữa và thực thi biện pháp quản lý tổng hợp lưu vực sông, nâng mức đảm bảo an toàn của các công trình hạ tầng thiết yếu, tăng cường các cơ chế hợp tác liên quốc gia, cũng như tăng cường nghiên cứu các giải pháp căn cơ để ngăn mặn, trữ nước ở hạ lưu.

Do vậy, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt động phòng chống thiên tai phù hợp với diễn biến thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, việc xây dựng Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để chủ động phòng tránh, nâng cao khả năng ứng phó, giảm thiểu rủi ro do thiên tai, tiến tới xây dựng một xã hội an toàn hơn trước thiên tai là rất cần thiết và cấp bách.
III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI
1. Quan điểm

1. Thiên tai là vấn đề đặc biệt lớn, tác động nghiêm trọng đến tính mạng của nhân dân và mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của đất nước nên phải được tổ chức thực hiện tổng thể, đồng bộ, đa ngành, đa lĩnh vực bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể để xử lý những vấn đề trước mắt cũng như căn cơ lâu dài trong cả ba giai đoạn phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; gắn với trách nhiệm của các Bộ ngành, địa phương và người đứng đầu các cấp nhằm thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp cùng chủ động tham gia toàn diện các hoạt động, chương trình, dự án, đề án liên quan đến phòng, chống thiên tai.  

 2. Phòng, chống thiên tai lấy con người, cộng đồng làm trung tâm; nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai của các đối tượng trong xã hội làm nền tảng; nâng cao khả năng chống chịu của công trình phòng, chống thiên tai và cơ sở hạ tầng là cốt lõi; bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, giữ vững thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là ưu tiên hàng đầu của công tác phòng, chống thiên tai. 

3. Phục hồi tái thiết sau thiên tai theo hướng “xây dựng lại tốt hơn” vừa mang tính kỹ thuật chuyên sâu, thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, thay đổi tư duy phát triển, vừa mang tính nhân văn, bản sắc truyền thống và tính ưu việt của chế độ nhằm phát huy tối đa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó hướng đến giải quyết dứt điểm các công trình trọng điểm xung yếu liên quan đến phòng chống thiên tai thông qua đầu tư công và các nguồn lực hợp pháp khác, góp phần phát triển bền vững.

4. Thể chế chính sách và năng lực quản lý điều hành phòng, chống thiên tai quyết định sự chuẩn mực, tính khoa học và hiệu lực, hiệu quả đối với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cơ quan phòng chống thiên tai và toàn xã hội, trong đó lấy phòng ngừa là chính, vai trò quan trọng của lực lượng vũ trang và then chốt là lực lượng chuyên trách phòng chống thiên tai.

5. Công tác phòng chống thiên tai phải kết hợp hài hòa, linh hoạt giữa thông tin dự báo, cảnh báo, phân tích, giám sát rủi ro thiên tai với diễn biến thực tế tại địa phương, trong đó lấy thực tế là yếu tố quyết định.

6. Khoa học công nghệ là then chốt để hỗ trợ, kiểm soát, theo dõi, giám sát toàn diện công tác phòng, chống thiên tai trong cả 03 giai đoạn phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả.

2. Mục tiêu

  2.1 Mục tiêu chung
Nâng cao nhận thức, kỹ năng, mức đảm bảo an toàn, sức chống chịu của cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, sức khỏe, tài sản, văn hoá, sinh kế, môi trường góp phần ổn định dân sinh, kinh tế, phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt do biến đổi khí hậu, hướng đến cộng đồng, xã hội an toàn hơn trước thiên tai, quốc gia chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai sau năm 2030 và chủ động phòng ngừa sau năm 2045.
2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030
a) Giảm 5-10% thiệt hại về người do thiên tai gây ra so với giai đoạn 2010-2020; giảm mức độ ảnh hưởng của thiên tai đến các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh, trong đó tổng thiệt hại về kinh tế không vượt quá 1,2% GDP bình quân hàng năm và thấp hơn so với giai đoạn 2010-2020;


b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động về phòng, chống thiên tai và kiểm soát các hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên tai, trong đó tập trung: hoàn thiện thể chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy, lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó 100% các văn phòng thường trực cấp tỉnh, bộ, ngành được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ, hỗ trợ chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực;

c) Nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cộng đồng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về rủi ro thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai; 100% cán bộ và người dân được tham gia tối thiểu ba lần các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tìm hiểu về pháp luật, các kỹ năng nhận biết về phòng, chống thiên tai;

d) Hệ thống công trình phòng, chống thiên tai và hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục, văn hóa, điện lực, nhà ở, đô thị,… được nâng cao khả năng chống chịu, đáp ứng yêu cầu về quản lý rủi ro thiên tai; trong đó 100% số hộ dân sinh sống ở nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất có nơi ở an toàn; 100% số hộ dân cư khu tập trung thường xuyên xảy ra bão, lũ có chỗ ở, trú tránh an toàn; 100% các ngầm tràn, vị trí đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thường xuyên bị ngập lũ được nâng cấp, lắp đặt thiết bị cảnh báo, giám sát tự động theo thời gian thực.

e) Công tác dự báo, cảnh báo ngắn hạn, dài hạn, các trận thiên tai lớn được nâng cao độ tin cậy, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực, trong đó sớm hoàn thành hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia và 100% các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, theo dõi, giám sát chuyên dùng phòng, chống thiên tai. 

f) Chủ động các nguồn lực, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, tái thiết phù hợp, bền vững với đặc thù loại hình thiên tai của từng vùng miền và địa phương;
g) Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn phòng, chống thiên tai; thực thi đầy đủ các cam kết quốc tế; gắn kết chặt chẽ với các giai đoạn, nền tảng chuyển đổi số hiện nay nhằm nâng cao sự chính xác, kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.
3. Phạm vi và thời gian thực hiện
3.1. Phạm vi: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam

3.2. Thời gian: thực hiện chương trình chia thành 2 giai đoạn


+ Giai đoạn 1: 2021 – 2030.

+ Giai đoạn 2: 2031 – 2045.
IV.  BỐ CỤC DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
Dự thảo Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia bao gồm 03 phần, cụ thể:

- Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về thiên tai và phòng chống thiên tai trên thế giới và Việt Nam
· I. Thế giới

· II. Việt Nam

· III. Nhận định xu thế thiên tai

 - Phần thứ hai: Các yếu tố ảnh hưởng, tác động và thực trạng phòng, chống thiên tai
· I. Điều kiện tự nhiên

· II. Tình hình phát triển kinh tế xã hội

· III. Thực trạng công tác phòng, chống thiên tai

· IV. Các hoạt động phòng, chống thiên tai

· V. Nguồn lực tài chính

- Phần thứ ba: Những nội dung, giải pháp chủ yếu của Chương trình

· I. Căn cứ lập Chương trình tổng thể

· II. Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc lập Chương trình

· III. Phạm vi và thời gian thực hiện

· IV. Cách tiếp cận và phương pháp lập Chương trình

· V. Nhiệm vụ và giải pháp
· Chương trình 1: Hoàn thiện thể chế, chính sách và năng lực quản lý điều hành trong phòng, chống thiên tai: 

· Chương trình 2: Nâng cao nhận thúc và sự hiểu biết về phòng chống thiên tai

· Chương trình 3: Tăng cường khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai

· Chương trình 4: Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai phổ biến

· Chương trình 5: Nâng cao khả năng phục hồi và tái thiết sau thiên tai

· Chương trình 6: Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế trong phòng, chống thiên tai

· VI. Phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động về môi trường, xã hội của Chương trình, tính toán hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội

· VII. Kiến nghị

- Phụ lục. Danh mục Chương trình và phân công cụ thể. 

V.  HỒ SƠ TRÌNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH
Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm:

- Báo cáo Chương trình tổng thể thòng, chống thiên tai quốc gia; 
- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia;

- Báo cáo tiếp thu giải trình, kèm theo ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và địa phương.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.
	Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

 - Lưu: VT, PCTT.(10b)
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Kính trình





Vụ trưởng Vụ KSAT:			Tăng Quốc Chính


Chuyên viên soạn thảo:                 	 Đặng Thị Hương


Văn phòng Tổng cục:			 Phạm Hồng Quang











� Lần đầu tiên sau nhiều năm Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương  ứng phó với bão số 9 chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, với sự chỉ đạo quyết liệt của toàn hệ thống chính trị đã giảm thiểu được thiệt hại do bão số 9 gây ra


� Lũ vượt lịch sử trên sông Bồ (tỉnh Thừa Thiên Huế); sông Hiếu, sông Thạch Hãn, sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) và nhất là sông Kiến Giang, sông Nhật Lệ (tỉnh Quảng Bình) vượt lịch sử 0,95m


� tình trạng suy kiệt nguồn nước tại một số hệ thống sông lớn; mưa lớn đột biến; nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt kéo dài nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; bão mạnh, siêu bão thường xuyên xuất hiện trên biển Đông, đổ bộ vào nước ta tại những khu vực rất ít khi xuất hiện, điển hình là bão Damrey đổ bộ vào Khánh Hòa tháng 11/2017, bão số 9 đổ bộ vào Bà Rịa Vũng Tàu đến Bến Tre năm 2018; ngập lụt thường xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng do triều cường; sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra trên toàn quốc, đặc biệt là vùng đồng bằng soogn Cửu Long,…
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